
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày sinh Nơi sinh Nguyên quán Dân tộc Số CMND
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Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú

I. Lớp 1OTO14A

1 14001003 Nguyễn Hồng Anh Nam 20/4/1995 Trà Vinh Trà Vinh Kinh 334826861 28/10/2010 Trà Vinh Đạt 2.87 Khá

2 14001010 Nguyễn Vũ Trường Cứu Nam 15/11/1996 Bình Định Bình Định Kinh 215338752 07/6/2011 Bình Định Đạt 2.67 Khá

3 14001011 Nguyễn Thành Danh Nam 06/02/1996 Cần Thơ Hậu Giang Kinh 363852085 17/02/2017 Hậu Giang Đạt 3.09 Khá

4 14001045 Trần Minh Mẩn Nam 29/01/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331769358 27/6/2011 Vĩnh Long Đạt 2.92 Khá

5 14001048 Huỳnh Tăng Nam Nam 17/10/1995 Vĩnh Long Thừa Thiên Huế Kinh 331794817 31/7/2012 Vĩnh Long Đạt 2.65 Khá

6 14001070 Vũ Huy Sơn Nam 03/12/1996 Bình Định Hải Dương Kinh 215335246 17/8/2013 Bình Định Đạt 2.63 Khá

7 14001078 Hồ Phước Thành Nam 07/12/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331769300 27/6/2011 Vĩnh Long Đạt 2.75 Khá

8 14001083 Lê Văn Thiện Nam 01/01/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331808773 17/9/2013 Vĩnh Long Đạt 2.86 Khá

9 14001097 Nguyễn Minh Trung Nam 11/5/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331807142 21/3/2013 Vĩnh Long Đạt 2.79 Khá

10 14001100 Phạm Hoàng Tú Nam 24/5/1995 Tiền Giang Tiền Giang Kinh 312263910 28/4/2010 Tiền Giang Đạt 3.01 Khá

11 14001101 Lê Ngọc Tuấn Nam 03/9/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 341842139 09/8/2012 Đồng Tháp Đạt 3.05 Khá

12 14001105 Nguyễn Anh Vinh Nam 04/8/1996 Trà Vinh Vĩnh Long Kinh 331788715 25/5/2016 Vĩnh Long Đạt 2.78 Khá

13 14001107 Nguyễn Thanh Vinh Nam 25/10/1995 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331764184 06/01/2011 Vĩnh Long Đạt 2.69 Khá

14 14001109 Trần Anh Vũ Nam 01/11/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331767184 23/3/2011 Vĩnh Long Đạt 2.75 Khá

15 14001110 Nguyễn Trường Đời Nam 12/02/1996 Trà Vinh Trà Vinh Kinh 334866844 22/8/2014 Trà Vinh Đạt 2.45 Trung bình

16 14001115 Đoàn Thị Kim Linh Nữ 22/5/1996 Đồng Tháp Đồng Tháp Kinh 341906150 14/01/2014 Đồng Tháp Đạt 2.87 Khá

17 14001116 Ngô Minh Nhựt Nam 16/7/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331807809 02/8/2013 Vĩnh Long Đạt 2.74 Khá

II. Lớp 1CCK14A

18 14008026 Trần Nguyễn Khánh Minh Nam 15/01/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331765145 14/3/2011 Vĩnh Long Đạt 2.93 Khá

19 14008031 Huỳnh Trung Nhân Nam 14/11/1995 Vĩnh Long Tiền Giang Kinh 331792432 16/8/2012 Vĩnh Long Đạt 2.93 Khá

20 14008036 Lê Phát Tài Nam 16/9/1996 Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 331780398 08/8/2011 Vĩnh Long Đạt 3.03 Khá

III. Lớp 1CTM14A

21 14002013 Nguyễn Phi Khải Nam 19/9/1996 Đồng Tháp Đồng Tháp Kinh 341847854 02/7/2013 Đồng Tháp Đạt 3.03 Khá

22 14002029 Mã Minh Trí Nam 10/8/1996 Vĩnh Long Trà Vinh Kinh 331824170 28/9/2013 Vĩnh Long Đạt 2.65 Khá
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